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1 ntt12-1634 Nguyễn Bảo Ngọc 1A1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 295 5

2 ntt12-1635 Nguyễn Khôi Nguyên 1A1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 289 8

3 ntt12-1682 Trịnh Đức Phúc An 1A3 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 283 17

4 ntt12-1617 Trần Anh Dũng 1A1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 281 19

5 ntt12-1687 Trần Nguyễn Minh Anh 1A3 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 259 11

6 ntt12-1681 Trần Khánh An 1A3 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 253 15

7 ntt12-1705 Hoàng Ngọc Thiện Nhân 1A3 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 252 30

8 ntt12-1631 Dương Bình Minh 1A1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 237 2

9 ntt12-1679 Khuất Diệp An 1A3 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 232 8

10 ntt12-1624 Đỗ Tuấn Hưng 1A1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 226 44

11 ntt12-1665 Lê Hương Thảo Ngọc 1A2 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 220 16

12 ntt12-1647 Nguyễn Huyền Anh 1A2 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 206 34

13 ntt12-1661 Lê Bảo Lĩnh 1A2 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 204 6

14 ntt12-1616 Hoàng Nguyễn Ngọc Diệp 1A1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 195 26

15 ntt12-1629 Vũ Minh Khang 1A1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 178 2

16 ntt12-1690 Phạm Ngô Bảo Châu 1A3 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 176 29

17 ntt12-1708 Nguyễn Đỗ An Nhiên 1A3 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 172 8

18 ntt12-1699 Vũ Minh Khôi 1A3 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 170 10

19 ntt12-1607 Phạm Ngọc Chúc An 1A1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 170 9

20 ntt12-1621 Phạm Trí Đức 1A1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 166 11
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1 ntt12-1807 Mai Bảo Phúc 2A3 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 295 5

2 ntt12-1792 Bùi Mai Chi 2A3 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 287 13

3 ntt12-1830 Nguyễn Khánh Chi 2A4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 285 15

4 ntt12-1836 Vũ Đức Gia Huy 2A4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 271 29

5 ntt12-1813 Trần Đặng Bảo Trân 2A3 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 268 20

6 ntt12-1826 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 2A4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 258 20

7 ntt12-1850 Nguyễn Cường Thịnh 2A4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 257 13

8 ntt12-1729 Ngô Trí Hiếu 2A1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 252 17

9 ntt12-1721 Kiều Nguyễn Minh Châu 2A1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 250 20

10 ntt12-1771 Ngô Hà Linh 2A2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 250 17

11 ntt12-1803 Phạm Bảo Nam 2A3 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 241 59

12 ntt12-1837 Lê Gia Khánh 2A4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 215 25

13 ntt12-1801 Bùi Đức Minh 2A3 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 192 18

14 ntt12-1719 Nguyễn Việt Anh 2A1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 192 34

15 ntt12-1843 Hoàng Ngọc An Nhiên 2A4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 173 36

16 ntt12-1834 Phạm Gia Huy 2A4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 166 14

17 ntt12-1821 Trần Hải An 2A4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 155 61
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1 ntt12-0251996 Bùi Việt Anh 3A4 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 269 24

2 ntt12-0251896 Đỗ Tấn Dũng 3A2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 250 18

3 ntt12-1858 Nguyễn Quế Anh 3A1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 233 37

4 ntt12-0252026 Mai Phúc Lâm 3A4 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 229 36

5 ntt12-2050 Nguyễn Minh Trang 3A4 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 226 12

6 ntt12-0251972 Vũ Anh Đức 3A3 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 221 19

7 ntt12-0251924 Nguyễn Hoàng Nam 3A2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 214 25

8 ntt12-0251900 Nguyễn Đông Dương 3A2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 214 82

9 ntt12-0251926 Phạm Nhật Nam 3A2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 213 83

10 ntt12-1856 Nguyễn Kỳ Anh 3A1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 211 26

11 ntt12-0251922 Nguyễn Hải Nam 3A2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 197 13

12 ntt12-0252053 Nguyễn Phương Vy 3A4 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 196 14

13 ntt12-1873 Công Quỳnh Ngân 3A1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 180 30

14 ntt12-1874 Trần Lê Bảo Ngọc 3A1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 167 8

15 ntt12-1871 Phạm Hoàng Mai 3A1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 164 46

16 ntt12-1863 Phạm Hải Băng 3A1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 164 37

17 ntt12-0252024 Đinh Quang Lâm 3A4 3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 160 20
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1 ntt12-1972 Lê Đức Anh 4A2 4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 263 37

2 ntt12-1962 Nguyễn Khánh Chi 4A2 4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 255 14

3 ntt12-2035 Ngô Bảo Minh 4A4 4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 232 37

4 ntt12-1969 Nguyễn Phương Anh 4A2 4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 215 48

5 ntt12-1963 Trịnh Quang Anh 4A2 4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 213 48

6 ntt12-1965 Trần Bảo Anh 4A2 4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 197 37

7 ntt12-1908 Chử Hoàng Nam 4A1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 175 58

8 ntt12-2039 Nguyễn Đức Nguyên Khang 4A4 4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 171 9
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1 ntt12-0160 Bùi Tuệ Anh 5A4 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 272 13

2 ntt12-0130 Hoàng Gia Bảo 5A3 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 257 38

3 ntt12-0054 Nguyễn Khánh Linh 5A1 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 250 43

4 ntt12-0171 Khuất Tuấn Hải 5A4 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 246 48

5 ntt12-0098 Vũ Đức Minh 5A2 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 211 54

6 ntt12-0032 Bùi Tuấn Anh 5A1 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 199 56

7 ntt12-0047 Vũ Ngọc Hưng 5A1 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 196 33

8 ntt12-0062 Lê Đức Phong 5A1 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 167 102

9 ntt12-0183 Trần Phương Linh 5A4 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 156 118

10 ntt12-0055 Nguyễn Lê Bảo Linh 5A1 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 156 73

DANH SÁCH HỌC SINH VƯỢT QUA VÒNG SƠ LOẠI - ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

UBND QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC




